
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 30/2015/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 15 tháng 7 năm 2015 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập; cơ sở y tế tư 

nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 

2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 88/2013/NÐ-CP 
ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục và khung mức thu, mức thu tối đa các loại 
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 

905/HĐND-KTXH ngày 09 tháng 7 năm 2015; 

Theo đề nghị của liên Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy điṇh việc quản lý , sử dụng 

lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 

kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo 

ngoài công lập; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 

hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng 

các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Lê Tiến Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 
QUY ĐỊNH 

Việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh Doanh, 

cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã,  
liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập; cơ sở y tế 

tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  30 /2015/QĐ-UBND  
ngày  15  tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)  

 

CHƯƠNG I 

Quy định chung 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 

đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công 
lập; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận. 

Điều 2. Đơn vị thu lệ phí 

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan 
đăng ký kinh doanh cấp huyện. 

CHƯƠNG II 

Mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí thu được 

 

Điều 3. Mức thu lệ phí 

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

- Do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 
hiện: 200.000 đồng/lần. 

- Do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện: 100.000 
đồng/lần. 

2. Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:  

- Do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 

hiện: 30.000 đồng/lần chứng nhận hoặc thay đổi. 

- Do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện: 30.000 

đồng/lần chứng nhận hoặc thay đổi. 
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3. Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng 
nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký 

kinh doanh: 

- Do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 
hiện: 3.000 đồng/1 bản. 

- Do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện: 3.000 đồng/1 
bản. 

4. Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh:  

- Do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 

hiện: 15.000 đồng/1 lần. 

- Do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện: 15.000 

đồng/1 lần. 

- Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho 

các cơ quan quản lý nhà nước. 

Điều 4. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

1. Các khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung 
cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ 
sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đều là khoản thu thuộc 
ngân sách nhà nước.  

2. Cơ quan thu lệ phí nộp khoản lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước 
theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành. 

CHƯƠNG III 

Tổ chức thực hiện 

Điều 5. 

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, 

công khai chưa được quy định cụ thể tại Quy định này được thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông 
tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 
16 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính 
phủ. 
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Điều 6.  

Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (thông 

qua Sở Tài chính) để xem xét điều chỉnh, bổ sung./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Lê Tiến Phương 
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